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TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH HÀ TĨNH 

Bản án số: 23 /2017/HSST 

Ngày: 25/7/2017. 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN-TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Huy Bình. 

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hồng Quân và bà Trần Thị Thanh Tâm. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Bích - Thư ký 

Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Lượng – Kiểm sát viên. 

 Vào hồi 14 giờ 30 ngày 25/7/2017 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 21 

/2017/HSST ngày 09/6/2017 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phan Xuân T – sinh ngày 11/9/1985 

Trú tại: Thôn M, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghề nghiệp: Lái máy xúc; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12. 

Con ông Phan Xuân T ( đã chết) và bà Trần Thị M, sinh năm 1947. 

Tiền án, Tiền sự: Không;  

Bị cáo được áp dụng biện phán ngăn chặn “ Cấm đi khỏi nơi cư trú” nay có mặt 

tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1987 (Mẹ của nạn nhân); 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Y, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghề nghiệp: Làm ruộng (vắng mặt). 

+ Ông Hoàng Văn C (Bố của nạn nhân)  

Nơi ĐKHKTT: Thôn Y, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Hiện lao động tại Đài Loan, Vắng mặt; 

- Người bị hại: Bà Lê Thị X, sinh năm 1949 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Y, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nghề nghiệp: Làm ruộng (có mặt). 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

    Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Y, xã X, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.(có mặt) 

NHẬN THẤY 

          Bị cáo Phan Xuân T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
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Phan Xuân T học lái máy xúc tại trường Trung học GTVT Miền Trung 

được cấp chứng chỉ nghề, bậc thợ 3/7, theo Quyết định 501/QĐ-TCHC ngày 

20/10/2004, có giá trị không thời hạn. Tại thời điểm gây tai nạn bị cáo lái xe 

thuê cho công ty TNHH một thành viên Hùng Thuận do ông Nguyễn Văn H 

làm giám đốc có trụ sở tại xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27/3/2017 bị cáo điều khiển xe máy đào bánh 

lốp của công ty đi từ hướng UBND xã X đến xã X để làm công trình, khi đi đến 

ngã tư đường liên xã Xuân Yên thuộc địa phận thôn Y, xã X, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh bị cáo rẽ phải hướng về xã X nhưng do phần cần của máy đào 

vươn dài ra gắn với gàu múc chiếm hết phần đường của xe đi ngược chiều.  

Đi ngược chiều có bà Lê Thị X đi xe đạp chở cháu Hoàng Thu P  đi học 

thấy xe của bị cáo chiếm phần đường của mình nên bà X đã xuống xe dắt bộ 

tránh sang bên trái đường, khi ra giữa đường ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi thì bị 

xe máy đào bánh lốp của bị cáo húc tới. Hậu quả cháu Hoàng Thu P bị va vào 

bánh sau bên phải xe máy đào bánh lốp chết tại chỗ, chân phải của bà Lê Thị X 

bị bánh xe đạp đè lên, bà X bị thương ở chân được đưa đi cấp cứu và điều trị từ 

ngày 27/3/2017 đến ngày 12/5/2017 thì ra viện, xe đạp của bà X bị hư hỏng. 

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh 

đã tiến hành lập sơ đồ hiện trường, khám nghiệm phương tiện và tử thi. 

- Hiện trạng của đoạn đường nơi xẩy ra tai nạn: Đoạn đường xẩy ra tai 

nạn là ngã tư giao nhau giữa đường liên xã X với đường đi vào khu dân cư thôn 

Y, xã X và đường đi ra biển của thôn Y, xã X, đường được làm bê tông nhựa. 

Đoạn từ ngã tư đi UBND xã X rộng 8.0m, đoạn từ ngã tư đi xã X rộng 3,5m 

cắm biển cấm xe quá tải 8 tấn, đường đi bãi biển của thôn Y rộng 3.0m, đường 

đi vào khu dân cư thôn Y, rộng 3.0m, có biển cấm xe quá tải trọng 6 tấn. 

Chọn mép đường nhựa bên phải đường liên xã X theo hướng UBND xã X 

đi xã X tại ngã tư mép đường làm chuẩn và tâm ngã tư làm điểm xác định. 

Xe máy đào bánh lốp dừng lại cuối cùng sau tai nạn trên mặt đường. Đầu 

máy quay về hướng Đông Nam, hướng về hướng đi xã X, đuôi quay về hướng 

Tây Bắc. Từ trục bánh trước ngoài cùng bên phải đến mép đường làm chuẩn là 

3.30m, từ trục bánh sau ngoài cùng bên phải đến mép đường làm chuẩn là 

2.70m. 

Từ trục bánh sau ngoài cùng bên phải trở về hướng Bắc (hướng vào tâm 

ngã tư) đến đường thẳng kéo dài của mép đường bên phải đường liên xã Xuân 

Yên đến ngã tư và đến tâm của ngã tư lần lượt 6.80m và 11.20m. 

Xe đạp ngã nằm nghiêng bên trái trên mặt đường. Đầu xe quay về hướng 

Tây Bắc, đuôi xe quay về hướng Đông Nam. Từ trục bánh trước và trục bánh 

sau đến mép đường làm chuẩn lần lượt là 2.10m và 2.10m. 

- Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn, xe máy đào 

bánh lốp không đeo BKS lập hồi 9h30’ ngày 27/3/2017: Mặt ngoài hoa lốp (mặt 

tiếp xúc với mặt đất) của hai bánh lốp trước bên phải có dấu vết in hằn cao su 

nhẹ, hình cong, KT 0,55m x 0,04m, dạng hình một vành bánh xe đạp, phần 

cong quay về hướng chiều quay kim đồng hồ. Từ đỉnh phần cong của dấu vết 
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trở về hướng ngược chiều kim đồng hồ đễn chữ P của dòng chữ “POWERRIB” 

trên thành bánh lốp là 0,47m. 

Từ đỉnh phần cong của dấu vết trở về hướng ngược chiều kim đồng hồ 

đến 0,30m có dấu vết in hằn, xước cao su, KT 0,10m x 0,03m, nằm tại mép mặt 

hoa lốp bên trong. 

Mép ngoài thành bánh lốp ngoài cùng phía bên phải có dấu vết chuầy 

sáng cao su còn mới, KT 0,07m x 0,03m, chiều hướng từ mép thành lốp vào 

trục bánh xe. Từ tâm vết chuầy sáng trở về theo chiều kim đồng hồ đến chữ P 

của dòng chữ “POWERRIB” trên thành lốp là 0,20 m. Mặt ngoài hoa lốp (mặt 

tiếp xúc với mặt đất) của hai bánh lốp sau bên phải có bám dính dấu vết máu, 

KT 0,17m x 0,04m. 

Biên bản khám nghiệm xe đạp hồi 10h30’ ngày 30/3/2017 phản ánh: 

Toàn bộ phần sau của xe gồm: Bánh sau, hộp xích, chân chống, giá ngồi, yên 

xe, phần khung sau đỡ bánh xe bị đè cong, móp, biến dạng sang bên trái. Tại 

mặt ngoài yên xe phía sau bên phải có bám dính máu màu đỏ sẫm. Đầu trục 

bánh sau bên phải có bám dính đất cát. Đầu trục bánh sau bên trái có dấu vết 

trầy xước và bám dính bột đá màu trắng. Mặt ngoài khung xe phía sau bên trái, 

mặt ngoài vành bánh sau xe bên trái, đầu tay nắm lái, tay phanh bên trái, đầu 

bàn xe đạp và giá bàn đạp bên trái có các dấu vết trượt xước kim loại và nhựa, 

mặt ngoài bám chất bột đá màu trắng. Một số nan nhựa của giỏ xe phía trước 

đầu xe bị gãy. Đèn hậu (đèn phản quang) phía sau xe bị vỡ dập. 

 Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 27/3/2017 cháu Hoàng Thu P tử 

vong do chấn thương sọ não, sập ngực do tai nạn giao thông. 

Người bị hại bà Lê Thị X có đơn từ chối giám định thương tật ngày 

29/5/2017.  

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo và những người tham gia tố tụng đã thỏa 

thuận xong về số tiền bồi thường, người đại diện hợp pháp của bị hại, bị hại làm 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Bản cáo trạng số 24 ngày 08/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Phan Xuân T về tội “Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 điều 202 Bộ 

luật hình sự.   

Tại phiên tòa Kiểm sát viên trình bày lời luận tội và đề nghị kết tội bị cáo 

theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46, điều 60 BLHS 1999; 

Khoản 3 điều 7, điểm x, điều 51 BLHS năm 2015 và đề nghị xử phạt Phan Xuân 

T từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 

tháng. Thời gian thử thách của bị cáo tính từ ngày 25/7/2017. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  

 

XÉT THẤY 
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Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan 

Xuân T đều khai và nhận tội đúng như nội dung của bản cáo trạng. Xét lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, nhân chứng trong vụ án; phù 

hợp với các nội dung sự việc phản ánh tại biên bản khám nghiệm hiện trường, 

biên bản khám nghiệm xe, biên bản khám nghiệm tử thi và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy đủ căn cứ khẳng định ngày 27/3/2017 bị 

cáo điều khiển xe máy đào bánh lốp tham gia giao thông, do phần cần của máy 

đào vươn dài ra gắn với gàu múc chiếm phần đường của xe đi ngược chiều, 

không chú ý quan sát, không chấp hành biển báo gây tai nạn làm cháu Hoàng 

Thu P chết, bà Lê Thị X bị thương. Hành vi của bị cáo vi phạm Điều 9, Luật 

giao thông đường bộ đã quy định “Người tham gia giao thông phải đi bên 
phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và 
phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ” . Từ các căn cứ nêu trên có đủ 

cơ sở để kết luận bị cáo Phan Xuân T phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 điều 202 Bộ luật hình sự 

như cáo trạng truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, xâm hại đến tính mạng con người và tài sản của người khác. Vì 

vậy cần phải xử phạt bị cáo mức án đủ nghiêm để có tác dụng giáo dục đối với 

bị cáo cũng như răn đe và phòng ngừa chung. 

 Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị 

cáo một phần vì đã tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin đề nghị giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo; gia đình bị cáo có công với cách mạng, các tình tiết 

giảm nhẹ này được quy định tại các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 điều 46 Bộ 

luật hình sự, điểm x khoản 1 điều 51 BLHS năm 2015. Xét bị cáo có nhân thân 

tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù 

mà áp dụng điều 60 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo để thể hiện chính 

sách khoan hồng của Nhà nước. Bị cáo là lao động chính trong gia đình vợ 

không có việc làm, nuôi con nhỏ và mẹ già nên không cần thiết áp dụng hình 

phạt bổ sung là phù hợp. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã 

tự thỏa thuận bồi thường xong về trách nhiệm dân sự, bút lục 54, 55, 57 (Hồ sơ 

vụ án) HĐXX miễn xét. 

 Do HĐXX không xét về trách nhiệm dân sự, vật chứng vụ án nên ông 

Hoàng Văn C, bà Nguyễn Thị H - Người đại diện hợp pháp của người bị hại, 

người làm chứng vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xem xét trách nhiệm hình 

sự đối với bị cáo và quyền lợi của những người tham gia tố tụng khác nên hoãn 

phiên tòa là không cần thiết. 

Vật chứng vụ án: Ở giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện 

Nghi Xuân đã trả lại 01 xe máy đào bánh lốp và 01 chiếc xe đạp cho chủ sở hữu 

HĐXX miễn xét.  
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 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

 Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH  

Tuyên bố bị cáo Phan Xuân T phạm tội: “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng khoản 1 điều 202; các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 điều 46; 

điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999; Khoản 3 điều 7, điểm x khoản 1 điều 51 

BLHS năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 16 năm 2017:  

Xử phạt Phan Xuân T 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng tính từ ngày 25/7/2017.  

Giao bị cáo Phan Xuân T cho UBND xã X, huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hµ 

TÜnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách 

bị cáo T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án 

hình sự. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 

điều 21, ®iÓm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: Buộc bị cáo Phan Xuân T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại và đại diện hợp pháp của 

bị hại. Báo cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác biết có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, riêng anh Hoàng Văn Cứ 

được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết. 

                                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Bị cáo;                                                                                    (Đã ký, đóng dấu) 

- Bị hại;  

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại;                  

- Công an huyện Nghi Xuân; 

- VKSND huyện Nghi Xuân; 

- Thi hành án dân sự;                                                           Phạm Huy Bình 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lưu hồ sơ.                                

 


